LỜI NÓI ĐẦU


Thăng Long - Hà Nội trong một nghìn năm qua là nơi hội tụ biết bao nhân tài của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật...


Những nhân tài ấy, có người quê Thăng Long - Hà Nội hoặc sinh ra ở Thăng Long - Hà Nội, có người quê quán ở các lộ, trấn, tỉnh, thành khác, song họ lại có nhiều gắn bó với Thăng Long - Hà Nội,có những công lao đóng góp tích cực, to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thăng Long - Hà Nội. Tên tuổi và sự nghiệp của những danh nhân này sẽ được lưu truyền mãi cùng lịch sử Thăng Long - Hà Nội.


Khi nói đến danh nhân Thăng Long - Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, trước hết chúng ta phải nói đến các bậc anh hùng dân tộc, công lao vĩ đại, như Ngô Quyền, người đã có công đánh đuổi quân xâm lược, chấm dứt một nghìn năm Bắc thuộc, mở đầu kỷ nguyên độc lập cho dân tộc, xây dựng triều đình tự chủ, đóng đô ở Cổ Loa; trở thành vị "Tổ Trung hưng thứ nhất" trong lịch sử giữ nước và dựng nước của Việt Nam.


Lý Công Uẩn, vị vua kiến lập vương triều Lý, khai sáng kinh đô Thăng Long, với con mắt đại ngàn, đã sớm tiên đoán và khẳng định Thăng Long là "Kinh sư của kinh sư muôn đời" (Chiếu dời đô).


Lý Thường Kiệt, người anh hùng quê ở Thăng Long, năm 1075, đã đem binh sĩ tấn công như vũ bão vào tận sào huyệt địch, nơi quân Tống (thời Vương An Thạch làm Tể tướng) tập trung binh lương chuẩn bị xâm lược Đại Việt, và đầu năm 1077, Lý Thường Kiệt lại chỉ huy quân dân Đại Việt, phá tan quân xâm lược Tống ở vùng sông Như Nguyệt, bảo vệ vững chắc kinh thành Thăng Long.


Dưới triều Trần, ba lần quân Mông - Nguyên xâm lược Đại Việt, chiếm đóng Thăng Long, nhưng cả ba lần đều bị đánh bại bởi các anh hùng Trần Thủ Độ, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông..., đặc biệt là vị anh hùng kiệt xuất, nhà quân sự thiên tài Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.


Năm 1418, Lê Lợi chính thức phát động cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống Minh xâm lược. Sau gần 10 năm chiến đấu gian khổ, dũng cảm, nghĩa quân Lam Sơn đã giành được những thắng lợi to lớn và vào năm 1427, Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi đóng quân ở Bồ Đề, phía bắc sông Hồng, chỉ huy việc vây thành Đông Đô, nơi Vương Thông cố thủ chờ viện binh nhưng rồi các đạo quân viện binh của nhà Minh đều bị nghĩa quân Lam Sơn đánh tan tác ở Chi Lăng, Xương Giang... Cuối cùng Vương Thông phải xin cầu hòa rút hết quân về nước.


Thăng Long - Đông Đô được giải phóng. Tháng 4 năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi lên ngôi hoàng đế và sai Nguyễn Trãi viết bài Bình Ngô đại cáo, áng "thiên cổ hùng văn".


Lê Lợi, Nguyễn Trãi trở thành những người anh hùng dân tộc.


Cuối năm 1788, Tôn Sĩ Nghị đem đại binh sang xâm lược nước ta và tràn vào chiếm đóng Thăng Long. Nguyễn Huệ lúc này đang ở Phú Xuân, nghe tin cấp báo, đã làm lễ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung, rồi đem quân cấp tốc ra Bắc, kết hợp với đội quân do Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm chỉ huy đóng ở Tam Điệp - Biện Sơn, tiến đánh thần tốc vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị đại bại, rút chạy về nước. Thăng Long hoàn toàn giải phóng. Quang Trung - Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải đất Tây Sơn đã làm nên chiến công bất diệt ở Thăng Long vào đầu xuân Kỷ Dậu (1789).


Bên cạnh các bậc anh hùng dân tộc, Thăng Long - Hà Nội còn ghi lại tên tuổi rất nhiều danh nhân tiêu biểu.


Lý Thánh Tông, ông vua văn võ song toàn đã để lại những dấu ấn văn hóa trường tồn cho triều đại mình là đặt quốc hiệu Đại Việt và cho xây dựng Miếu Khổng Tử (từ thế kỷ XV trở đi gọi là Văn Miếu). Linh Nhân Hoàng thái hậu Ỷ Lan, người phụ nữ am hiểu sâu sắc Phật học, hết lòng chăm lo cho sản xuất nông nghiệp và có trái tim nhân đạo lớn. Lý Nhân Tông, ông vua của thời đại "phá Tống", người đã cho lập Quốc Tử giám, trường quốc học đầu tiên của nước ta, cũng như cho mở khoa thi đầu tiên để tuyển người có học bổ nhiệm vào quan chức chính quyền...


Ở thời Trần, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, vị danh tướng kiêm nhà thơ có công đầu trong các trận đánh giải phóng Thăng Long năm 1285 và đã để lại những câu thơ bất diệt về chiến công to lớn này:

Đoạt sáo Chương Dương độ,

Cầm Hồ Hàm Tử quan.


Chu Văn An, nhà giáo dục lớn, có nhân cách cứng cỏi, trung trực, thanh cao nhất đương thời, người thầy của nhiều nhân vật nổi tiếng Phạm Sư Mạnh, Lê Quát...


Nguyễn Trung Ngạn, nhà chính trị tài giỏi, từng làm Đại doãn kinh sư, tức quan đứng đầu kinh thành Thăng Long, đã cùng Trương Hán Siêu biên soạn bộ Hoàng triều đại điển và Hình thư, đồng thời còn là một thi gia xuất sắc.


Lê Thánh Tông, vị hoàng đế có ý chí tự cường dân tộc mạnh mẽ và là nhà cải cách hành chính sáng suốt, táo bạo; người đã để lại những dấu ấn văn hóa, văn minh lớn cho thời đại như Luật Hồng Đức, Bản đồ Hồng Đức, Thiên Nam dư hạ tập, Tao đàn Nhị thập bát tú... Lê Thánh Tông còn là ông vua sớm có tầm nhìn chiến lược về vùng Biển Đông Bắc, để lại câu nói đanh thép thể hiện quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc: "Nếu ngươi dám đem một tấc đất của Tổ Tiên dâng cho giặc thì phải giết ba đời".


Phùng Khắc Khoan, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà thơ xuất sắc thế kỷ XVI-XVII, người đã có công thiết lập mối quan hệ giao lưu văn hóa tốt đẹp với sứ thần Triều Tiên qua những lần "bút đàm" trò chuyện, xướng họa thơ văn với họ tại Yên Kinh (Bắc Kinh), khi Phùng Khắc Khoan đi sứ sang nhà Minh để nối lại quan hệ bang giao giữa nhà Lê và nhà Minh sau mấy chục năm bị gián đoạn vì cuộc chiến tranh Lê - Mạc.


Trong những danh nhân tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội ở thế kỷ XVIII-XIX, Ngô Thì Nhậm nổi lên như một tài năng kiệt xuất về chính trị, ngoại giao, văn chương, tư tưởng...


Trong sự nghiệp đánh tan quân Thanh xâm lược vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) cũng như những thắng lợi rực rỡ trên mặt trận ngoại giao giữa nhà Tây Sơn với nhà Thanh sau cuộc chiến 1789, có phần đóng góp công lao, trí tuệ quan trọng của Ngô Thì Nhậm, người trí thức sáng suốt, dũng cảm, trung thành tới cùng với triều Tây Sơn.


Thi hào Nguyễn Du, tuy nhiều năm phải sống long đong, lận đận xa Thăng Long, song ông vẫn để lại bài Long thành cầm giả ca, một tuyệt tác viết về Thăng Long.


Nguyễn Văn Siêu, nhà văn, nhà địa lý học lịch sử nổi tiếng, tác giả bộ Đại Việt địa dư toàn biên, là người có công đầu trong việc tu tạo khu đền Ngọc Sơn bên Hồ Gươm, xây Tháp Bút, Đài Nghiên và đề lên Tháp Bút ba chữ "Tả thanh thiên" (Viết lên trời xanh), làm thành biểu tượng văn hóa bất hủ của Thăng Long.


Cao Bá Quát, nhà thơ kiệt xuất thế kỷ XIX, vị quân sư của cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương do Lê Duy Cự làm thủ lĩnh, đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến với quân đội triều đình Tự Đức...


Số lượng danh nhân Thăng Long - Hà Nội mà tên tuổi và cuộc đời họ luôn được sử sách ca tụng, lưu truyền, có thể nói là rất nhiều: Tô Hiến Thành, Trần Thánh Tông, Trần Nhật Duật, Trần Khát Chân, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trực, Thân Nhân Trung, Phan Phu Tiên, Lương Thế Vinh, Bùi Xương Trạch, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Ngô Thì Sĩ, Nguyễn Huy Lượng, Bùi Huy Bích, Phạm Đình Hổ, Bà Huyện Thanh Quan, Vũ Tông Phan...


Danh nhân Thăng Long - Hà Nội nói chung, với những công lao đóng góp cho lịch sử xây dựng, phát triển vùng đất nghìn năm văn hiến này tuy tầm vóc, thành tích có khác nhau, song tất cả đều vì một Thăng Long - Hà Nội, nơi có khí thiêng "Núi Nùng, Sông Nhĩ", cố đô của các triều đại Lý - Trần - Lê, cái nôi nuôi dưỡng, đào tạo nên bao anh hùng, danh tướng, thi gia...


Danh nhân Thăng Long - Hà Nội cũng là danh nhân của cả nước. Tiểu sử của các vị danh nhân này đã được ghi chép trong sử sách, trong thần tích nơi đền miếu. Tên tuổi và sự nghiệp của họ đã trở thành những tấm gương sáng cho hậu thế ngưỡng vọng, noi theo.


Đặc biệt, trong những thời kỳ dân tộc bị quân nước ngoài đến xâm lược, các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn luôn nhắc lại tiểu sử và những tấm gương của chủ nghĩa anh hùng thời trước để cổ vũ cho chủ nghĩa anh hùng thời sau.


Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, ngôi sao sáng chói của thế kỷ XX đã luôn luôn làm sống dậy những truyền thống anh hùng của dân tộc, để giáo dục nhân dân vượt qua muôn vàn thử thách và đạt tới thành công.


Hồ Chí Minh không những coi việc giáo dục cán bộ và đồng bào bằng tiểu sử các danh nhân, mà Người còn có nhiều biện pháp hữu hiệu để thực hiện việc ấy. Trước hết, Người đời hỏi phải làm cho toàn thể nhân dân hiểu được lịch sử của dân tộc:

Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam!

Người phân tích ý nghĩa của việc học lịch sử và nêu lên những tấm gương rực sáng của các danh nhân Việt Nam, Người viết:


“Những vị anh hùng ấy vì nước, vì dân mà làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa. Nhờ những vị dân tộc anh hùng ấy mà nước ta được tự do, độc lập, lừng lẫy ở Á Đông” (Hồ Chí Minh, Toàn tập).


Ngày nay chúng ta tìm thấy trong di sản của ông cha nhiều tập viết riêng về từng danh nhân trong lịch sử, nhiều tập truyện ký và diễn ca về quốc sử và danh nhân. Cũng với tinh thần ấy, Hồ Chí Minh đã tự mình viết cuốn Tóm lược lịch sử Việt Nam và nêu lên những thành tích của các danh nhân bằng thơ Lục bát (do Việt Minh tuyên truyền bộ xuất bản tháng 2 năm 1942).


Quyển sách tóm lược này không chỉ giúp nhân dân ta hiểu biết một cách khái quát nhưng có hệ thống về lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, mà còn nêu cho chúng ta một bài học về việc lấy gương sáng của danh nhân thời xưa để giáo dục cho con người hôm nay.


Kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, toàn thể nhân dân ta càng biết ơn và tưởng nhớ ông cha đã từ đời này qua đời khác, đổ xuống nơi đây không biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu để xây dựng Thủ đô và bảo vệ Tổ quốc.


Hà Nội đang bỏ nhiều công sức để giữ gìn và trùng tu những di tích phong phú và quý báu mà người xưa đã để lại cho hôm nay, đồng thời tổ chức và khuyến khích việc sưu tầm nghiên cứu và biên soạn về lịch sử và đặc điểm của Thăng Long Thăng Long - Hà Nội trên mọi lĩnh vực của đời sống.


Nói tới Thủ đô anh hùng và văn hiến trước hết là nói tới những danh nhân đầy tâm huyết, tài năng và trí tuệ đã đóng góp vào sự phát triển ngày một rực rỡ của Thủ đô chúng ta.


Cuốn Danh nhân Thăng Long - Hà Nội này được biên soạn nằm trong tủ sách Thăng  Long ngìn vnawm văn học, nhằm mục đích cung cấp cho độc giả Thủ đô cùng độc giả cả nước một cái nhìn tổng quan về thân thế, sự nghiệp các thế hệ danh nhân Thăng Long - Hà Nội từ thời Tiền Thăng Long đến những năm đầu thế kỷ XX.


Hy vọng cuốn Danh nhân Thăng Long - Hà Nội sẽ được bạn đọc xa gần đón nhận và khích lệ.

Hà Nội, tháng 9 năm 2010

GS. VŨ KHIÊU

QUI CÁCH BIÊN SOẠN


Thực hiện công trình khảo cứu, biên soạn Danh nhân Thăng Long – Hà Nội, chúng tôi thấy trước hết cần thống nhất một số vấn đề thuộc về khái niệm, mục đích, yêu cầu, tiêu chí, giới hạn phạm vi và qui ước hình thức thể hiện.


1. Khái niệm "Danh nhân Thăng Long - Hà Nội" bao quát phạm vi rộng lớn, bao gồm những người từng gắn bó, góp công với Hà Nội, không kể người đó đã sinh ra hay chỉ có một phần đời hoạt động trên đất Hà thành. Chúng tôi quan niệm “danh nhân” là những người có tên tuổi, có tiểu sử tương đối rõ ràng và tồn tại như là những con người thực trong cuộc sống, được lưu truyền trong lịch sử. Tuy nhiên, còn có những nhân thần và nhiên thần đã được thần thoại hóa, cổ tích và truyền thuyết hóa, có khi nằm ở đường biên hoặc giao thoa với kiểu danh nhân lịch sử (loại thần núi, thần sông, thần làng nghề, thần tứ trấn, truyền thuyết tổ làng nghề, thành hoàng…). Loại danh nhân này cần được cân nhắc, phân loại và có cách xếp đặt trong một công trình khác, độc lập với loại danh nhân lịch sử. 


Bên cạnh các đặc điểm chung của danh nhân đất nước (bao gồm các anh hùng chiến trận, anh hùng văn hóa, người có công trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, ngoại giao…), danh nhân Thăng Long – Hà Nội trước hết phải có mối liên hệ và đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh đô – thủ đô Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến.

2. Về thời gian, giới hạn phạm vi những người được coi là “danh nhân Thăng Long – Hà Nội” được tuyển chọn vào sách này cơ bản thuộc thời kỳ trung – cận đại, tính đến hai phần ba thời gian cuối thế kỷ XIX, lấy dấu mốc năm sinh đến 1875.

3. Trên thực tế, thu hút vào địa hạt “Danh nhân Thăng Long – Hà Nội” có cả những danh nhân thực sự có gốc nguồn Thăng Long – Hà Nội nhưng cũng có nhiều vị sinh ra ở địa phương khác, sau trưởng thành, đỗ đạt rồi mới làm quan trong triều và có đóng góp đặc biệt quan trọng, sáng rõ với miền đất kinh kỳ, được nhân dân nơi đây ngưỡng vọng, tôn thờ (Lê Văn Hưu, Thái Thuận, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Tri Phương, Đặng Huy Trứ, Hoàng Diệu…).

4. Thực hiện khảo cứu, biên soạn (=165) đơn vị mục từ, cũng tức 165 danh nhân lịch sử - văn hóa, tập thể soạn giả cố gắng cập nhật những nguồn tư liệu mới mẻ nhất bổ sung cho các trang viết. Bên cạnh các bài viết mới, với từng trường hợp cụ thể, chúng tôi chủ trương tiếp thu, kế thừa và nâng cấp các mục từ danh nhân trước đây cho phù hợp với tầm tri thức hiện nay và đáp ứng yêu cầu chung của bộ sách.

5. Tất cả các mục từ danh nhân đều có nối kèm thêm phần phụ đề, cốt để nhấn mạnh thêm những đặc điểm tương đối nổi trội về tư chất, tính cách, nghề nghiệp, vai trò, hành động, sự kiện và tầm mức đóng góp của danh nhân đối với Thăng Long – Hà Nội và đất nước nói chung.

6. Trong từng mục từ danh nhân cụ thể sẽ có phần phác thảo tiểu sử, trên cơ sở đó tập trung nhấn mạnh những hoạt động, sự kiện, đóng góp nổi bật. Xác định đây là công trình biên soạn những tri thức chuyên sâu, khái quát và phổ cập nhất, chúng tôi chủ trương không quá đi sâu vào khảo tả, khảo xét, chú giải, lý giải, phân tích, chứng minh. Phù hợp với điều này, các trích dẫn đều được coi như tri thức phổ cập, chủ yếu chỉ nêu tín hiệu xuất xứ (tên sách, năm in…) mà không cần dẫn giải đầy đủ các yếu tố như với một tiểu luận khoa học.

Tương tự với các trích dẫn thơ văn, chúng tôi cũng chủ trương không ghi chi tiết xuất xứ. Trong từng trường hợp cụ thể, với các tác phẩm Hán Nôm sẽ có đầy đủ phần phiên âm – dịch nghĩa – dịch thơ hoặc chỉ có một phần kèm theo chú dẫn ở mức khái quát nhất.

7. Vì đây là công trình khảo cứu, biên soạn, tập hợp của một đội ngũ tác giả đông đảo nên trên nền tảng cấu trúc chung, bộ sách vẫn dung nạp những phong cách viết khác nhau, khắc phục tính khuôn thước, qui phạm và tạo nên tính sinh động, phong phú, hấp dẫn cho độc giả. Tùy theo vai trò lịch sử và tình hình tư liệu, mỗi đơn vị danh nhân sẽ có dung lượng khoảng 3-12 trang, hơn kém tới khoảng 4 lần.
8. Rất mong bạn đọc xa gần góp thêm ý kiến xây dựng để các tác giả và nhóm biên soạn cùng rút kinh nghiệm, chỉnh lý, nâng cao khi có dịp tái bản.

Xin trân trọng cảm ơn.
BAN BIÊN SOẠN

HAI BÀ TRƯNG - HAI NỮ ANH HÙNG 

ĐẦU TIÊN CỦA DÂN TỘC

VŨ THANH SƠN

Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai chị em sinh đôi, cha là Hùng Định, Lạc tướng Mê Linh, mẹ là Trần Thị Đoan. Sử nước ta đều viết bà Man Thiện là mẹ của Hai Bà Trưng, quê ở phía dưới ngã ba Bạch Hạc. Hai Bà sinh tại xóm Đường, trang Cổ Lai. Hùng Định mất sớm, bà Đoan nuôi dạy con gái theo tinh thần thượng võ, mượn những người tài giỏi về dạy văn võ cho hai con gái.

Trưng Trắc lớn lên là người tài sắc, kết duyên cùng Thi Sách là con viên Lạc tướng Chu Diên.

Đất nước bị nô lệ vào nhà Hán, từ năm Kiến Vũ (nhà Hán) năm thứ 10 (năm 34), khi Tô Định sang làm Thái thú Giao Chỉ (Quận Giao Chỉ thời Hán là Bắc Bộ ngày nay có 10 huyện là Liên Lâu, An Định, Câu Lậu, Khúc Dương, Bắc Đái, Kê Từ, Tây Vu, Long Biên, Mê Linh, Chu Diên) thì sự tham lam, tàn bạo của hắn lên tới cực điểm. Nhân dân lầm than cơ cực không biết đâu mà kể, ngay Mã Viện cũng phải nói: “Tô Định giương mắt lên vì tiền”. Nhân dân Giao Chỉ uất hận, nhiều lần chuẩn bị khởi nghĩa nhưng đều bị Tô Định dìm trong biển máu. Thi Sách huyện trưởng huyện Chu Diên (gồm các vùng thuộc Hà Đông – Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, một phần Nam Hưng Yên ngày nay) cùng với em trai là Thi Huy và nhiều người khác chuẩn bị khởi nghĩa, nhưng âm mưu bại lộ, Thi Sách, Thi Huy cũng nhiều người khác bị Tô Định giết chết.

Nợ nước thù nhà chồng chất, tháng 2 năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở cửa sông Hát. Hát Môn chảy từ cửa sông Hồng ra, nay phù sa bồi lấp, sông Hát chỉ còn là một cái lạch nhỏ và vạt đầm hồ có tên là sông Cùng, bến Chúa, chỉ từ cầu Phùng trở xuống mới thành sông gọi là sông Đáy.

Khi đó ở khắp Giao Chỉ cũng có hàng chục cuộc khởi nghĩa đang âm ỉ, Hai Bà Trưng gửi hịch khởi nghĩa đi khắp các quận huyện, được hàng chục thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa như ở Hưng Yên có Trần Thị Mã Châu ở xã Quảng Châu (Tiên Lữ), Trần Lữu ở trang Đào Đầu (Tiên Lữ), Nguyệt Thai, Nguyệt Độ ở Hải Dương, Lê Chân ở Hải Phòng, Đỗ Năng Tế ở Hà Đông, Sơn Tây, Lê Thị Hoa ở Thanh Hóa, Thiều Hoa ở Phú Thọ, Vũ Thị Thục ở Sơn Nam... đã nhất tề kéo quân về Mê Linh hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà. Ở Nhật Nam Cửu Chân và ở cả Hợp Phố (trên đất Trung Quốc, cũng có những cuộc khởi nghĩa. Hai Bà lập đàn thề ở Hát Môn (huyện Phúc Thọ, Sơn Tây, nay thuộc Hà Tây) tế cáo trời đất với lời thề:



Một, xin rửa sạch nước thù,



Hai, xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.



Ba, kẻo oan ức lòng chồng,



Bốn, xin vẹn vẹn sở công lênh này.






(Thiên Nam ngữ lục)

Tháng 2 năm 40, Hai Bà chỉ huy các tướng lĩnh đưa quân từ cửa sông Hát đi hạ các thành trì của giặc, đồng thời các thủ lĩnh nghĩa quân khác cũng hạ thành giặc ở địa phương như Lã Văn Ất hạ thành Kênh Cầu (Văn Giang) sau đó hợp với đại quân của Hai Bà đến phá thành Luy Lâu của Tô Định (vùng Dâu, huyện Thuận Thành). Tô Định chống cự không nổi phải bỏ cả ấn tín, vàng bạc châu báu, vặt râu, thay áo, chui qua lỗ chó chui lần mò trốn về Nam Hải (Quảng Đông).

Dẹp xong giặc, bà Trưng Trắc lên làm vua đóng đô ở Mê Linh, xá thuế cho dân 2 năm, cắt đặt các tướng chia quân đi chiếm giữ những nơi hiểm yếu.

Về cuộc khởi nghĩa này, nhà sử học Lê Văn Hưu thế kỷ thứ XIII bàn: “Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà hô một tiếng mà cả Cửu Chân, Hợp Phố và 65 thành ở Lĩnh Nam đều hưởng ứng. Bà dựng nước, xưng vương dễ như trở bàn tay. Như thế thì thấy hình thế đất Việt Nam ta có thể được cơ nghiệp bá vương”.

Cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo, nhiều tướng lĩnh, quân sĩ là nữ giành toàn thắng, thành lập vương triều chỉ xẩy ra một lần ở Việt Nam và trên thế giới.

Hán Quang Vũ không cam chịu thất bại nhục nhã đã hạ lệnh cho các quận huyện ở Hoa Nam sắm sửa thuyền bè, xe cộ, khí giới, điều binh mã xâm lược nước ta. Vua Hán phong cho Mã Viện chức Phục Ba tướng quân, đem 20.000 quân, 2.000 chiến thuyền sang đánh. Mã Viện theo đường biên giới Lạng Sơn tiến sang đã bị nữ tướng Thánh Thiên đánh cho đại bại phải chạy về Trung Quốc. Mã Viện xảo quyệt chuyển hướng hành quân về Hợp Phố, Khâm Châu, Phòng Thành, Đông Hưng (Trung Quốc) chia làm hai cánh thủy, bộ cùng xâm nhập nước ta, trong khi vẫn nghi binh ở biên giới Lạng Sơn. Quân bộ của Mã Viện vượt sông Bắc Luân sang Móng Cái rồi theo đường 14, đến thị trấn Tiên Yên thì theo đường 18, qua Hòn Gai về cửa sông Bạch Đằng hợp với quân đi đường biển xuất phát từ Khâm Châu qua vịnh Hạ Long vào cửa sông Bạch Đằng để hợp với quân bộ, rồi cùng tiến về Lục Đầu giang, Phả Lại.

Hai Bà Trưng lập phòng tuyến ở Lãng Bạc - một vùng trũng giữa hai bờ sông Cầu từ Đông Triều đến Yên Phong. Trận đánh dữ dội, khoảng 10.000 quân của Hai Bà Trưng hy sinh. Quân ta tan vỡ, Hai Bà rút về lập phòng tuyến ở Cấm Khê. Cuộc chiến đấu ở đây kéo dài gần một năm. Cuối cùng quân ta thua to, tan vỡ.

Theo truyền thuyết các tướng sĩ có mặt ở Cấm Khê như Cả Lợi, Hai Lợi, Hà Tơ, Hà Liễu, năm anh em chàng Vịt với mục đích cứu chủ tướng đến cùng. Trận đánh diễn ra ác liệt, đẫm máu. Trưng Vương bị tử thương, voi của bà cũng bị quân giặc đâm nhiều nhát, uống nước rồi chết. Tướng sĩ liều chết cướp được xác chủ tướng đem tới nơi an toàn mai táng. Cũng theo truyền thuyết thì quân sĩ mang thi thể của Trưng Vương về an táng tại khu vực Đền Hùng.

Voi của Trưng Nhị cũng bị giặc đâm chết tại trận, quân ta tan vỡ, các tướng phần nhiều bị thương phải chạy về bản doanh. Theo truyền thuyết thì Hà Tơ đi cứu Hai Bà bị giặc chém vào vai, ông chạy về bản doanh ở Giàn Cẩm (Phong Châu), chưa về tới nơi thì hóa ở cánh đồng Miễn cách Giàn Cẩm 5 kilômét. Trước tình thế như vậy, Bà Trưng Nhị gieo mình xuống ngòi Cấm Khê tự tử. Nhân dân ven sông Nguyệt Đức vớt được giải yếm, giải áo của Bà Trưng Nhị lập miếu thờ bà ở Xuân Đài. Miếu Giá Phú, làng Cấm Viên xưa có mộ hai ông voi.

Sau thất bại ở Cấm Khê, một số tướng lĩnh vẫn còn tiếp tục cuộc chiến đấu.

Tuy tiêu diệt được Hai Bà Trưng, đặt ách thống trị ở nước ta, nhưng quân Đông Hán cũng bị thiệt hại nặng nề. Sách Hậu Hán thư cho biết: “Mùa thu năm sau, Mã Viện đem quân về Kinh, quân quan cũng chết bốn, năm phần”, tức là vào khoảng hơn một vạn tên.

Nhân dân Hạ Lôi, nhân dân Hát Môn lập đền thờ Hai Bà. Đền Đồng Nhân được xây muộn hơn, theo bia Sự tích Trưng Vương ở đền Đồng Nhân như sau:

“Trên đời có những sự nghiệp kỳ lạ làm cho người ta không thể ngăn được lòng hâm mộ và xúc động.

Nước Đại Nam ta từ thời Hồng Bàng đến thời Lê, trước sau trong khoảng mấy nghìn năm, có những bậc anh hùng nối tiếp nhau chiếm cứ các vùng châu thổ dựng lên các triều chính thống như bốn họ Đinh, Lý, Trần, Lê.

Than ôi! Đấng trượng phu phải là như thế.

Trong nữ giới mà trượng phu, chính là Hai Bà Trưng. Hai Bà là con Lạc tướng, cháu Lạc vương, vốn không phải người thường. Nhưng từ khi nước Văn Lang bị mất thế nước thuộc về nhà Thục, nhà Triệu, rồi đến nhà Hán lệ thuộc nước ngoài hơn 200 năm. Việc ấy không cần bàn luận. Thêm vào đó, bọn thái thú nhà Hán hoành hành bạo ngược, những bậc hào kiệt chưa ai nổi dậy. Buổi ấy trong nước có việc kỳ lạ lắm thay! Đó là Bà Trưng chị vì chồng, Bà Trưng em vì chị, xắn cánh tay, hô một tiếng, bọn thái thú bạo ngược bỏ chạy. Trong khoảng vài ngày, bình định được hơn 50 thành, oai vũ lừng khắp cõi nước Nam, thanh danh làm rung động đất Hoa Hạ. Mặc dù trí dũng như Phục Ba, mà Hai Bà vẫn ba lần đánh thắng, thanh thế làm cho người Hán bao phen ngày đêm vất vả. Đến lúc việc chẳng chiều lòng, cùng nhau xắn tay nhẩy xuống sông Hát. Trí tuệ như thế ai mà sánh kịp, tài lược như thế ai mà sánh kịp. Chị em một nhà, anh hùng muôn thuở, Hai Bà quả thực là bực anh hùng hiếm có trong nữ giới và việc làm của Hai Bà cũng khó mà có được trong nữ lưu.

Các đấng trượng phu làm việc vốn không cần bàn luận thành bại, mà việc làm của Hai Bà lại càng không nên lấy bà thành bại mà luận bàn. Nghìn đời sau, đọc trang sử cũ, khiến mọi người đều tăng thêm chính khí. Đến bản triều, Hai Bà vẫn được ghi vào từ điển. Ngoài ra miếu thờ Hai Bà đâu đâu cũng có, ấy là do uy thiêng của Hai Bà lưu truyền lại.

Tại làng Đồng Nhân, huyện Thanh Trì, từ xưa có lập đền thờ ở bãi sông. Về sau sông lở, dân làng chọn được một nơi ở Võ miếu cũ, thuộc thôn Hương Viên, huyện Thọ Xương được ban cấp hơn 6 mẫu đất để lập đền làm nơi hương đèn phụng thờ. Việc ấy được vua xuống chỉ chuẩn y. Thế là Triều đình đã thể theo nguyện vọng của dân, điều đó có bằng cứ rõ ràng. Còn như việc thi thể không hóa và những điều linh ứng lạ lùng thì đều là những sự truyền miệng thêm thắt.

Nhân tìm được tấm bia bỏ không ở nơi đền mới, người ta cậy tôi viết bài văn, ý muốn mượn bia để truyền lại những việc đó. Tôi cũng mượn bia này để bày tỏ ý kiến giúp người xem bia hiểu cho đúng. Vậy có bài ký này. Còn tấm bia thứ hai Cử nhân Dương Duy Thanh soạn cũng có nội dung tương tự, nên chúng tôi không viết ra đây.

Năm Minh Mạng thứ 21 trong muôn vạn năm. Canh Tý (1840, trung tuần tháng năm, ngày tốt dựng bia.

Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1826), nguyên Đốc học Bắc Ninh, Vũ Hoán phủ, hiệu Đường Xuyên soạn” (Lê Thước – Trần Huy Bá dịch)…
PHẠM TU - TƯỚNG QUÂN ANH HÙNG THỜI BẮC THUỘC

VŨ TUẤN SÁN

Trong cuộc đấu tranh bền bỉ và lâu dài suốt mười thế kỷ (từ đầu Công nguyên cho đến đầu thế kỷ thứ X) của dân tộc ta chống các tập đoàn xâm lược nước ngoài để giành quyền tự chủ, cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo đầu năm 542 là một phong trào có quy mô tương đối rộng lớn. Trong bài Việt sử tổng luận, nhà sử học Lê Tung đã đánh giá cuộc nổi dậy như sau: “Phía Bắc đuổi Tiêu Tư, phía Nam dẹp Lâm Ấp, dựng tên nước, chính ngôi tôn, đặt trăm quan, định niên hiệu, có đại lược về quy hoạch của đế vương”. Để thực hiện được sự nghiệp trên, Lý Bí đã có những cộng tác có tài đức: Triệu Túc làm Thái phó, Phạm Tu làm tướng võ, Tinh Thiều làm tướng văn. Về ba danh nhân này, chính sử không cho biết rõ quê quán ở đâu. Việc điều tra gần đây về lịch sử địa phương cho phép bổ khuyết một phần nào sự thiếu sót đó. Hà Nội có thể tự hào là quê hương của tướng Phạm Tu, vốn người làng Thanh Liệt, nay là xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo thần phả còn giữ được ở địa phương, Phạm Tu sinh năm Bính Thìn (476) vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Cuối năm Tân Dậu (tháng chạp âm lịch tức tháng 1 năm 542) Lý Bí dấy quân chống tên thứ sử Tiêu Tư tham tàn. Cuộc khởi nghĩa đã liên kết được các hào kiệt trong nước. Phạm Tu lúc đó đã 66 tuổi, mặc dù tuổi cao cũng vẫn hăng hái đem binh mã đến giúp và đã đánh đuổi họ Tiêu khiến hắn phải trốn chạy về Quảng Châu. Nghĩa quân đánh chiếm được thành Long Biên và gấp rút chuẩn bị đối phó với sự phản công của quân giặc. Quả nhiên đầu năm 543, quân Lương lại kéo sang xâm lược, chúng tập trung tướng tá quân sĩ tại bán đảo Hợp Phố (thời kỳ đó vẫn thuộc Châu Giao, tức gắn liền với địa bàn nước ta). Lý Bí đã chủ động đem quân sang tấn công và đã chiến thắng lớn, tiêu diệt gần hết toán quân xâm lăng.

Tháng 5 năm 543, quân Lâm Ấp ở phương Nam lợi dụng những khó khăn của ta trong việc dẹp quân lương, đã tiến ra xâm phạm bờ cõi, tiến ra đánh phá miền Đức Châu (Hà Tĩnh ngày nay), Phạm Tu được lệnh đem quân chống lại và đã diệt gọn quân giặc, ổn định được miền biên giới phương Nam. Chiến thắng trên tạo điều kiện cho Lý Bí đầu năm sau (tháng 2 năm 544) chính thức lên ngôi vua, tự xưng là Nam Việt Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân.

Ba năm sau (545) quân phong kiến nhà Lương tổ chức lại cuộc chinh phục, cử Dương Phiêu làm thứ sử và Trần Bá Tiên làm tướng lĩnh. Lý Bí chống lại Bá Tiên ở Chu Diên, bị thua, bèn lui về cửa sông Tô Lịch (khoảng phố chợ Gạo ở nội thành Hà Nội hiện nay) dựng thành lũy để chống lại quân giặc. Tại đây quân của Lý Nam Đế đã chiến đấu rất anh dũng chống lại quân Trần Bá Tiên đông mạnh gấp bội. Vì lực lượng quá chênh lệch, quân ta phải rút lui. Chính Phạm Tu đã hy sinh trong trận chiến đấu ác liệt này. Theo thần phả địa phương ông mất vào ngày 20 tháng 7 năm Ất Sửu (545) “trong vòng chiến đấu, xoay cuộc tang thương, đại vương phút chốc hiển linh thần hóa”. Sử chí không chép việc Phạm Tu hy sinh vào năm nào. Tập diễn ca Thiên Nam ngữ lục viết vào thế kỷ thứ XVIII có ghi cái chết của vị tướng họ Phạm nhưng đặt thời điểm mãi ba năm sau, khi Lý Nam Đế rút về Gia Ninh (Việt Trì), đóng ở hồ Điển Triệt rồi bị quân Trần Bá Tiên tiến đánh, nghĩa quân lại phải lui về động Khuất Lão và Phạm Tu đã hy sinh cùng với Lý Nam Đế tại ngay động này (tháng 4 năm 548).

Phục Man trấn thủ cõi xa,

Nghe tin Nam Đế phải thua Triệt Hồ.

Vua cùng tướng quân Phạm Tu,

Vào Khuất Liêu động thác hư lên trời.

Dù sao thì hai tài liệu trên đều thống nhất ở chỗ Phạm Tu đã tử tiết trong khi chiến đấu chống quân xâm lược. Theo thần tích và truyền thuyết địa phương, ông được phong là Biên Hầu, và có tên thụy là Đô Hồ vì tương truyền thần Tây Hồ đã ứng điềm lành khi ông ra đời. Quê hương ông chính là thôn Văn thuộc xã Thanh Liệt ngày nay, tức cũng là quê của Chu Văn An nhà nho nổi tiếng cuối triều Trần sau này. Vua còn ra lệnh cho làng phải dựng đình phụng sự và cả xã Thanh Liệt được công nhận là thang mộc ấp, tức là được miễn trừ sưu dịch để tạo điều kiện cho việc phụng thờ. Ngôi đình chiếm một khu khá đẹp ở cánh đồng thôn Trung, xã Thanh Liệt hiện nay. Trong nội cung hiện còn bức tranh vẽ chân dung ông, ngoài mấy bức tranh khác vẽ những bộ hạ của ông. Theo các phụ lão địa phương, những bức tranh này vẫn truyền lại từ lâu đời, đến năm Nhâm Thân (1932) mới tô họa lại như đã được ghi trên bức tranh treo trong khám. Còn khá nhiều câu đối nhắc lại sự nghiệp đánh giặc cứu nước của ông, tỉ dụ như câu:

- Tượng nghĩa cự Lương binh, hách hách tư trung huyền nhật nguyệt

(Khởi nghĩa dẹp quân Lương, lẫm liệt tinh trung ngời nhật nguyệt)
- Phong hầu minh Lý sử, miên miên thang mộc ấm phần du

(Phong hầu sáng sử Lý, vẻ vang thang mộc rạng quê hương)

Hoặc câu:

Tướng sử Lục triều, Lương định quốc

(Chống quân Lương mức đối địch thời Lục triều, dũng tướng lừng danh sử chép)

Thần bi nhất Phạm, Liệt danh hương

(Dòng họ Phạm quê lừng danh đất Thanh Liệt, thần võ còn dấu bia truyền)
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